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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TH O-TP.HÀ NỘI 

 

Bản án số: 20/2021/HSST 

Ngày: 09/4/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                  NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân: n      u n      ;      u  n       n   u  n 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:              ư   - Cán bộ Toà án. 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O tham gia phiên toà: 

-    Nguyễn Thị       N   ệ  - Kiểm sát viên. 

     09 t án  4 năm 2021 tại: Trụ sở Toà án Nhân Dân huyện Th O, TP. Hà 

Nội; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 13/2021/HSST ngày 19 tháng 3 

năm 2021 đối với các b  cáo: 

1.Họ và tên: Nguyễn Văn D Tên g i khác: Không; Giới tính : Nam  S n  năm 

: 1978;  ơ  ĐK K  : Thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, TP Hà Nội. Chỗ ở: 

Thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O         ộ ; Quốc t ch: Việt Nam Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo:  Không; Ngh  nghiệp:   o động tự do;  rìn  độ văn  oá: 07/12. 

H  và tên bố: Nguy n Kim S , S n  năm : 1947; H  và tên mẹ: Ngô Th  N, Sinh 

năm: 1948; G   đìn   ó 05  n      em, b   áo là con thứ 4. 

H  và tên vợ:  Lê Bích Q             S n  năm: 1983 

Có 02 con, con lớn nhất s n  năm 2004   on n ỏ nhất s n  năm 2006.  

Ti n án, ti n sự: Không 

    áo b   áo b  tạm   ữ tạ      tạm   ữ Côn   n  u ện Th O từ n    

18/12/2020 đến n    24/12/2020.   ện b  áp dụn  b ện p áp  ấm đ  k ỏ  nơ   ư 

trú. 

2.Họ và tên:Trần Minh V; Tên g i khác: Không; Giới tính : Nam; S n  năm : 

1984;  ơ  đăn  ký HKTT: thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, Tp.Hà Nội. 

C ỗ ở   ện n  : Số *-  9 KĐ  Văn   ú  p ườn  P L  quận    Đôn         

 ộ ;  uố  t   : V ệt   m ; Dân tộ : K n ; Tôn giáo:  Không;      

n   ệp:   o độn  tự do;  rìn  độ văn  oá: 07/12. 

H  và tên bố: Trần Quang G  S n  năm: 1955 

H  và tên mẹ: Lê Th  D  S n  năm: 1954 

G   đìn   ó 03  n      em, b   áo là con thứ 3. 

H  và tên vợ: Hoàng Th  V               S n  năm: 1985 

Có 04  on   on lớn n ất s n  năm 2006   on n ỏ n ất s n  năm 2015.  
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Ti n án  t  n sự: K ôn  

  ân t ân:  ăm 2017  b   ò  án n ân dân  u ện Th O xử p ạt 08 t án  tù   o 

 ưởn  án treo tộ  Đán  bạ  (đã xó  án tí  ) 

    áo b   áo b  tạm   ữ tạ      tạm   ữ Côn   n  u ện Th O từ n    

18/12/2020 đến n    24/12/2020.   ện b  áp dụn  b ện p áp  ấm đ  k ỏ  nơ   ư 

trú. 

-   ườ  l m   ứn :  rần  uân  rườn   s n  năm 1980. Đ      : t ôn  ừ 

A  xã Th Th   u ện Th O. (V n  m t). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

K oản  18   ờ n    17/12/2020   rần   n  V s n  năm 1984   K  : 

thôn T A, xã Thanh Th   u ện Th O  t  n  p ố     ộ  đến n     u  n Văn D 

s n  năm 1978 ở  ùn  t ôn  mu   á  số lô 77  78  79 mỗ  số 200 đ ểm   số lô 34  

43  56  65  87 mỗ  số 100 đ ểm; số đ  77  78  87  79  97  34  43  56  65 mỗ  số 

1.000.000 đồn . D đồn  ý  tín    á t  n 22.000đồn /01 đ ểm lô  

75.000đồn /100.000 đồn  t  n số đ  (75%).  ổn  số t  n V mu  số lô  số đ   ủ  

D l  30.950.000 đồn   V đã t  n  toán   o D đủ số t  n tr n v  đượ  D v ết 01 

tờ “tí   k ”  ó      á  số lô  số đ  đã mu  để t eo dõ   đồn  t ờ  D  ũn  v ết  á  

số lô  số đ  m  V mu  r  01 tờ   ấ  để   ữ lạ  so sán . Đến 19   ờ 20 p út n    

17/12/2020, khi D đ n  dùn  đ ện t oạ  d  độn  tru   ập kết quả xổ số để so 

sán  số lô  số đ  đã bán   o V t ì b  lự  lượn  Côn   n k ểm tr  p át   ện  t u 

  ữ vật   ứn .  

Cùn  n     rần   n  V đến  ôn   n  u ện Th O đầu t ú k    n ận   n  

v  p ạm tộ   ủ  bản t ân v  tự n u ện    o nộp   o  ơ qu n đ  u tr  01 tờ   ấ  

dòn  kẻ n  n   kí   t ướ  14x20 m   ó   ữ “ ẢI  IẾ ”      n   u số lô  số 

đ    ó   ữ ký  ủ   rần   n  V. 

 uá trìn  đ  u tr  xá  đ n   tron   á  n    30/11/2020  06/12/2020  

10/12/2020  16/12/2020    u  n Văn D còn bán số lô  số đ  trá  p ép qu  đ ện 

t oạ    o  rần X Tr s n  năm 1980 ở  ùn  t ôn vớ  số t  n  ủ  từn  n    lần 

lượt l  200.000 đồn   660.000 đồn   200.000 đồn   400.000 đồn . So sán  vớ  

kết quả xổ số k ến t  ết m  n      ùn   á  n    n u tr n xá  đ n   á  số lô  số 

đ   rườn  mu   ủ  D đ u k ôn  trún . Cá  lần mu  số lô  số đ   rườn    ư  

t  n  toán t  n v  đ n  nợ D 1.475.000 đồn . 

 r n  ơ sở lờ  k     ủ    u  n Văn D   rần   n  V   rần X Tr  xá  đ n  

p ươn  t ứ  tổ   ứ  đán  bạ  v  đán  bạ  l  mu  bán số lô  số đ  t ôn  qu  

v ệ  trự  t ếp     “tí   k ”  á  số lô  số đ  để t eo dõ   o   n  n t n số lô  số đ  

v o số đ ện t oạ   ủ  D. V ệ  t  n  t u   ăn  ứ v o kết quả xổ số k ến t  ết 

m  n     mở t ưởn    n  n   . Số đ  đượ  so sán  vớ  02 số  uố    ả  đ   b ệt  

 á  số lô  lô x  n đượ  so sán  vớ  02 số  uố   ủ  27   ả   ủ  kết quả xổ số m  n 

    mở t ưởn   ùn  n   .  ếu trùn  t ì sẽ trún  t ưởn  (t  n  bạ ). Số t  n 
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t  n  bạ  đượ  qu  ướ  l   ấp 70 lần số t  n đã mu  số đ ; mỗ  đ ểm lô trún  

t ì đượ  80.000 đồn . 

Vật   ứn   t   sản t u   ữ:  

+ 01 đ ện t oạ  d  độn  n ãn   ệu Ip one 11 m u x n    ó số  

I EI: 35658510 808821 2  l p số t u  b o: 0975.305.699. 

+ 01 (một) tờ   ấ   ó dòn  kẻ n  n   kí   t ướ  14x20 m   ó   ữ “ ẢI 

 IẾ ”      n   u số lô  số đ    ó   ữ ký  ủ    u  n Văn D. 

+ 01 tờ   ấ  dòn  kẻ n  n   kí   t ướ  14x20 m   ó   ữ “ ẢI  IẾ ”  

    n   u số lô  số đ    ó   ữ ký  ủ   rần   n  V. 

+    n   ân   n  n   nướ  V ệt   m: 30.950.000 đồn . 

Tại bản Cáo Trạng số: 14/CT-VKS ngày 15 t áng 03 năm 2021 Viện 

Kiểm Sát nhân dân huyện Th O truy tố các b  cáo   u  n Văn D v  tộ  “ ổ 

chứ  đán  bạ ” t eo qu  đ nh tại đ ểm c Khoản 1 Đ  u 322 Bộ luật hình sự. 

 ru  tố b   áo  rần   n  V v  tộ  “Đán  bạ ” t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 đ  u 

321  ộ luật  ìn  sự. 

Tại phiên toà đạ  d ệnViện kiểm sát   ữ n u  n qu n đ ểm tru  tố v  đ  ngh  

Hộ  đồng xét xử:     

  Áp dụng Đ ểm c Khoản 1; 3 Đ  u 322  Đ ểm s Khoản 1; 2 Đ  u 51; 65 Bộ 

luật Hình sự. 

- Xử phạt:   u  n Văn D từ 18 đến 24 tháng tù v  tội “Tổ chức đá   bạc” 

n ưn    o  ưởn  án treo t ờ     n t ử t á   từ 36 đến 48 t án   t ờ   ạn tín  từ 

n    tu  n án sơ t ẩm. Phạt bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ. 

  Áp dụng Khoản 1; 3 Đ  u 321  Đ ểm s Khoản 1;2 Đ  u 51; 65 Bộ luật 

Hình sự. 

 - Xử phạt:  rần   n  V từ 15 đến 18 tháng tù v  tội “Đánh bạc” n ưn    o 

 ưởn  án treo t ờ     n t ử t á   từ 30 đến 36 t án   t ờ   ạn tín  từ n    

tu  n án sơ t ẩm. Phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ. 

  - T ch thu sung n ân sá   n   nước số ti n 30.950.000 đồn  t  n Ngân 

  n  n   nướ  V ệt   m. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các b  cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 [1] V  tố tụng: Hành vi, quyết đ nh tố tụng củ  Cơ qu n đ  u tra- Công an 

huyện Th O  Đ  u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O, Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  đ  u tra, truy tố đã t ực hiện đún  v  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tụ  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng Hình sự.  uá trìn  đ  u tra và tại phiên tòa, các 

b  cáo không có ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyết đ nh củ  Cơ qu n t ến 

hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn . Do đó   á    n  v   qu ết đ nh tố tụng của 

Cơ qu n t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đã t ực hiện đ u hợp pháp. 

 Tại phiên tòa v ng m t n ười làm chứng, n ườ  n   đã  ó lời khai trong quá 

trìn  đ  u tra và việc v ng m t này không gây trở ngại cho việc xét xử n n  ăn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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cứ Đ  u 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015  ò  án vẫn tiến hành xét xử vụ 

án. 

[2] V  nội dung: Tại phiên toà các b  cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội củ  mìn  đún  n ư nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát. Lời nhận tội của 

các b  cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như vậy có 

đủ  ăn  ứ để kết luận:  ron  k oản  t ờ     n từ t án  11/2020 đến ngày 

17/12/2020  tạ  n   ở  ủ  mìn  ở t ôn T A, xã Thanh Th   u ện Th O, thành 

p ố     ộ     u  n Văn D đã  ó   n  v  lập bản  lô  đ   qu  đ n  v   ìn  t ứ  

t  m     t  lệ t  n  t u    o một số n ườ  ở  ùn  t ôn sát p ạt n  u bằn  t  n  

dướ   ìn  t ứ  mu  bán  số lô số đ  trá  p ép n ằm mụ  đí   t u lờ  bất   ín  

  o bản t ân.  

Đố  vớ   rần   n  V. Ngày 17/12/2020,đã  ó   n  v  mu   ủ  D  á  số 

lô 77  78  79 mỗ  số 200 đ ểm  mu   á  số lô 34  43  56  65  87 mỗ  số 100 đ ểm  

 á  số đ  77  78  87  79  97  34  43  56  65 mỗ  số 1.000.000 đồn .  ổn  số t  n 

V dùn  để đán  bạ  là 30.950.000 đồn .  

Đối chiếu vớ   á  qu  đ nh của pháp luật hình sự, thì hành vi nêu trên củ  

  u  n Văn D đã p ạm vào tội “ ổ c ức đánh bạc”  t eo qu  đ nh tại đ ểm   

khoản 1 Đ  u 322 Bộ luật hình sự . 

 Hành vi của  rần   n  V đã p ạm vào tội “ á   bạc” t eo qu  đ nh tại 

khoản 1 Đ  u 321 Bộ luật hình sự.  

 [3] Xét tính chất vụ án: Đâ  l  vụ án có tính nguy hiểm cho xã hội bởi hành 

vi phạm tội của các b   áo đã xâm p ạm tới trật tự an toàn cộng cộng gây dư luận 

xấu trong nhân dân, hành vi tổ   ứ  đán  bạ  v  đán  bạ   ủ   á  b   áo có thể 

còn là nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh nhi u loại tội phạm khác bởi vậy cần 

phải có mức hình phạt phù hợp đối với các  b   áo để giáo dục trừng tr   đồng thời 

làm công tác giáo dụ   răn đe p òn  n ừa chung cho xã hội. 

 Xét v  các tình tiết tăn  n ng: Các b  cáo không có tình tiết tăn  n ng. 

 ét v   á  tìn  t ết   ảm n ẹ:     áo   u  n Văn D p ạm tộ  lần đầu  

tron  quá trìn  đ  u tr   tru  tố xét xử t  n  k ẩn k    báo  ăn năn  ố   ả , tự 

n u ện    o nộp t  n t u lờ  bất   ín   b   áo  ó  o n  ản      đìn  k ó k ăn  

n ân t ân tốt  ó nơ   ư trú rõ r n . Đố  vớ  b   áo  rần   n  V  tron  quá trìn  

  ả  qu ết vụ án tự n u ện đầu t ú  quá trìn  đ  u tr  t  n  k ẩn k    báo  ăn 

năn  ố   ả   b   áo  ó nơ   ư trú rõ r n . V  n ân t ân:  ăm 2017  b   ò  án 

n ân dân  u ện Th O xử p ạt 08 t án  tù   o  ưởn  án treo tộ  Đán  bạ  (đã 

xóa án tích từ n    22/6/2019) tín  đến n    p ạm tộ  lần n   đã quá 06 t án   

xét tín    ất mứ  độ p ạm tộ  t uộ  trườn   ợp ít n    m tr n . Căn  ứ v o 

     qu ết số 02/2018 n    15/5/2018  ủ   ộ  đồn    ẩm p án  ò  án n ân 

dân  ố  C o  xét không cần phải b t  á  b   áo chấp hành hình phạt tù và cho 

các b   áo n    ưởng án treo giao cho chính quy n đ   p ươn    áo dục một 
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thờ     n  ũn  đủ tác dụn  để các b  cáo sớm trở thành các công dân có ích cho 

xã hội. 

[4] V  tang vật: xét cần t ch thu sung n ân sá   n   nước số ti n số ti n 

30.950.000 đồn . (Tiề    â   à     à  ước Việt Nam). 

[5] V  án phí các b  cáo phải ch u án phí theo quy đ nh của pháp luật.  

 ron  vụ án n  : Đố  vớ   rần X Tr, các ngày 30/11/2020, 06/12/2020, 

10/12/2020 v  16/12/2020  ó mu  số lô  số đ   ủ    u  n Văn D n ưn  số 

lượn  t  n tron   á  n    đ u dướ  5.000.000 đồn  v   á  số lô  số đ  m  

 rườn  mu  đ u k ôn  trún .  rườn    ư   ó t  n án  t  n sự v  n óm tộ  Đán  

bạ    ổ   ứ  đán  bạ    á bạ . Do vậ     n  v   ủ   rần X Tr k ôn   ấu t  n  

tộ  Đán  bạ .      24/02/2021 Côn   n  u ện Th O r   u ết đ n  xử p ạt v  

p ạm   n    ín  đố  vớ   rườn  t eo qu  đ n  tạ  K oản 01  Đ  u 26       

đ n  167/C  l   ó  ăn  ứ. 

Đố  vớ  v ệ  từ  uố  t án  11/2020  b   áo  rần   n  V đã 02 - 03 lần 

mu  số lô  số đ   ủ  b   áo   u  n Văn D  mỗ  lần mu  vớ  số t  n từ 2.000.000 

đồn  đến 3.000.000 đồn  n ưn   á  số lô  số đ  V mu  đ u k ông trúng; quá 

trìn  đ  u tr   Cơ qu n đ  u tr  k ôn  t u t ập đượ   á  t   l ệu   ứn  m n  

  n  v   ủ   á  b   áo tron  n ữn  lần mu  bán số lô  số đ  tr n  n n V ện k ểm 

sát k ôn  đ   ập xử lý l   ó  ăn  ứ.    

Đố  vớ  v ệ  b   áo   u  n Văn D khai bán số lô  số đ    o một số n ườ  

 ùn  t ôn n ưn  k ôn  n ớ đượ   ụ t ể t n n ữn  n ườ  mu  số lô  số đ ; 

n o   lờ  k     ủ  b   áo D k ôn   ó t   l ệu n o k á    ứn  m n  n n Cơ qu n 

đ  u tr  k ôn  đ   ập xử lý l   ó  ăn  ứ. 

Đố  vớ     ế  đ ện t oạ  d  độn  n ãn   ệu Ip one 11 m u x n    ó số 

I EI: 35658510 808821 2  l p số t u  b o: 0975.305.699 tạm   ữ  ủ  b   áo 

  u  n Văn D.  uá trìn  đ  u tr  xá  đ n     ế  đ ện t oạ  tr n đượ  b   áo D 

sử dụn  để bán số lô số đ    o  rần X Tr. Do tín    ất   n  v  mu  bán số lô  

số đ    ữ   rườn  vớ  b   áo D l  v  p ạm   n    ín  n n    ế  đ ện t oạ  d  

độn  n   k ôn  p ả  l  vật   ứn   ủ  vụ án.      24/02/2021  Cơ qu n đ  u tr  

r   u ết đ n  số 18/CSĐ  xử lý bằn   ìn  t ứ  tr o trả   o b   áo   u  n Văn 

D l   ó  ăn  ứ. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố b  cáo   u  n Văn D; phạm tội Tổ chứ  đán  bạc; b  cáo  rần 

Minh V, phạm tộ  Đánh bạc . 

 -  Áp dụng Đ ểm c Khoản 1; 3 Đ  u 322  Đ ểm s Khoản 1; 2 Đ  u 51; 65 

Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt:   u  n Văn D 18 tháng tù n ưn    o  ưởn  án treo  t ờ     n 

t ử t á   36 t án  t ờ   ạn tín  từ n    tu  n án sơ t ẩm. 

 Phạt bổ sung: 20.000.000đ.  
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 - Áp dụng  Khoản 1; 3 Đ  u 321  Đ ểm s Khoản 1;2 Đ  u 51; 65 Bộ luật 

Hình sự. 

  Xử phạt:  rần   n  V từ 15 tháng tù n ưn    o  ưởn  án treo  t ờ     n 

t ử t á   30 t án   t ờ   ạn tín  từ n    tu  n án sơ t ẩm.  

  ạt bổ sun : 10.000.000đồn .  

 G  o   u  n Văn D   o    D xã Th Th   u ện Th O     n  p ố    

 ộ  quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. G   đìn  n ười b  kết án có trách 

nhiệm phối hợp với chính quy n đ   p ươn  tron  v ệc giám sát, giáo dụ  n ười 

b  kết án. 

 G  o  rần   n  V   o    D p ườn  Ph L  quận    Đôn      n  p ố 

    ộ  quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. G   đìn  n ười b  kết án có 

trách nhiệm phối hợp với chính quy n đ   p ươn  tron  v ệc giám sát, giáo dục 

n ười b  kết án. 

  rường hợp b   áo đượ   ưởn  án treo t    đổ  nơ   ư trú t ì áp dụng 

Đ  u 92 Luật Thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu n ườ  đượ   ưởng án treo cố ý vi phạm 

n  ĩ  vụ t eo qu  đ nh của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở nên, thì Tòa án 

có thể quyết đ nh buộ  n ười đó p ải chấp hành hình phạt tù của bản án đã   o 

 ưởn  án treo.  rường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

n ườ  đó p ải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt 

của bản án mớ  t eo qu  đ nh tạ  Đ  u 56 của Bộ luật Hình Sự. 

2. V  vật chứn  v   á  b ện p áp tư p áp:  p dụng khoản 1 Đ  u 47 Bộ luật 

Hình sự 2015; khoản 1  Đ  u 106 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015. 

T ch thu sung n ân sá   n   nước số ti n 30.950.000 đồn .  (Tiền ngân hàng 

  à  ước Việt Nam).  Thể hiện tại b  n bản    o n ận vật   ứn  n    16/3/2021  ủ  

 ơ qu n       n  án  u ện Th O. 

Án phí : Căn cứ Đi u 136  ộ luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015; Đ  u 23 

     qu ết 326/2016/   V   n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ  uố  

 ộ  qu  đ n  v  án p í  lệ p í  ò  án.  uộ   ác b  cáo   u  n Văn D   rần 

Minh V mỗ  b   áo p ả     u 200.000đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm các b  cáo có m t, có quy n kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 09 tháng 4 năm 2021.  

 
Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 
- VKSND huyện Th O; 

- Công an huyện Th O; 

- Chi cục THA DS huyện  Th O 
- Bị cáo;  

- Lưu. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

      PHẠM VĂN KHẢI 

 


